ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6

TRƯỜNG MẦM NON MISA
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN/NGÀY THÁNG 11

LỚP NHÀ TRẺ (25 – 36 THÁNG)

GIÁO VIÊN: 

TUẦN 01 - THÁNG 11/2024 (04/11/2024 – 08/11/2024)

	HÌNH THỨC
	THỨ HAI
	
	THỨ BA
	
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU
	

	
	04/11/2024
	
	05/11/2024
	
	06/11/2024
	07/11/2024
	08/11/2024
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	ĐÓN TRẺ
	- Nghe và nhận biết
	- Nghe các bài thơ,
	- Thực hiện một số
	- Trẻ chào hỏi và
	-  Nghe
	và
	nhận

	
	âm thanh của một
	đồng dao, ca dao,
	hành vi văn hóa và
	trò chuyện với bạn
	biết âm thanh của

	
	số đồ vật, tiếng kêu
	hò vè, câu đố, bài
	giao tiếp: chào tạm
	bè,  người  lớn.  --
	một
	số
	đồ
	vật,

	
	của một số con vật
	hát và truyện ngắn.
	biệt,  --> Giáo  dục
	> Giáo dục trẻ khi
	tiếng kêu của một

	
	quen
	thuộc.
	--
	--> Cho
	trẻ
	nghe
	trẻ khi đến lớp biết
	có cô đến lớp phải
	số  con
	vật
	quen

	
	> Cho trẻ nghe và
	các  bài
	thơ,
	đồng
	chào  cô,  chào  ba
	biết chào cô.
	thuộc. --> Cho trẻ

	
	nhận biết âm thanh
	dao:  Kéo  cưa  lừa
	mẹ.
	
	nghe và nhận biết

	
	tiếng kêu của một
	xẻ, tập tầm vông...
	
	
	âm
	thanh
	của

	
	số  con  vật  quen
	
	
	
	
	
	phách
	tre,
	gáo

	
	thuộc
	như  con
	gà
	
	
	
	
	
	dừa.
	
	
	

	
	trống, con chó, con
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	mèo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	THỂ DỤC SÁNG
	* Thể dục sáng:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- Hô hấp: tập hít vào, thở ra.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- Tay: đưa sang ngang
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- Lưng, bụng, lườn: Vặn người sang 2 bên
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- Chân: Ngồi xuống, đứng lên
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- Bật tại chỗ.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	GIỜ HỌC
	GH 1: Nhận thức:
	GH  1: Thể  chất:
	DH 1: TM Vẽ nét
	GH 1: Ngôn ngữ:
	GH 1: Nhận thức:

	
	
	Nhận  biết  con  gà
	Bò thẳng hướng.
	thẳng ngang.
	Kể   chuyện   thỏ
	Nhận   biết   phía

	
	
	trống
	
	GH 2:
	
	GH  2:  KNTC:
	ngoan (T1)
	
	
	trên
	
	

	
	
	GH 2:
	
	Tháo lắp vòng
	Xếp cái bàn
	GH
	
	
	2:
	GH 2:
	
	

	
	
	
	
	
	
	DH: Con gà trống.
	
	
	

	
	
	Làm bài tập trang 9
	
	
	
	
	Nặn xoay tròn đất

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	KH&XH
	
	
	
	
	
	
	
	
	nặn.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CHƠI
	TRONG
	HĐ GÓC:
	
	HĐ GÓC:
	
	HĐ GÓC:
	HĐ GÓC:
	
	
	HĐ GÓC:
	

	LỚP
	
	Trẻ thực hiện đúng
	Trẻ biết  thực
	hiện
	Trẻ thực hiện đúng
	Trẻ biết  thực
	
	hiện
	-Thực
	hiện  đúng

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	HOẠT
	ĐỘNG
	các hành động chơi
	các hành động chơi
	các hành động chơi
	các hành động chơi
	các hành động chơi

	NGOÀI TRỜI
	với  từng  loại
	trò
	với đồ chơi,
	chơi
	với  từng  loại  trò
	với
	đồ chơi,
	
	chơi
	với  từng  loại
	trò

	
	
	chơi:
	
	mô  phỏng
	nhiều
	chơi:
	mô
	phỏng
	nhiều
	chơi:
	
	

	
	
	*  Trò  chơi
	xây
	nội dung:
	
	- Chơi trò chơi: ô
	nội dung
	
	
	*   Trò
	chơi
	âm

	
	
	dựng: Xếp cái bàn
	*  Trò  chơi
	phản
	tô và chim sẻ
	*  Trò  chơi
	phản
	nhạc--> cho trẻ hát

	
	
	--> Cho trẻ lấy gỗ
	ánh sinh hoạt: Đeo
	-Cô giới thiệu các
	ánh sinh hoạt: Đeo
	các bài hát con gà

	
	
	trên kệ xếp chồng
	xây  cho  bé --> cô
	
	xây cho bé ---> Cô
	trống,
	một
	con

	
	
	
	
	góc chơi và cho trẻ
	
	
	
	

	
	
	lên nhau thành cái
	hướng dẫn trẻ cách
	vào góc chơi.
	gợi
	ý  trẻ đeo
	xây
	vịt...
	
	

	
	
	bàn.
	
	đeo xây cho bé: cô
	
	cho
	bé  trước
	khi
	* Trò chơi có luật:

	
	
	
	
	đeo xây cho bé và
	
	ăn.
	
	
	
	Tìm  đúng  màu---

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Cô kể chuyện cho
	đút cho bé ăn để bé
	* Trò chơi có luật:
	* Xếp hình--> cho
	> Cô
	cho
	trẻ lấy

	
	trẻ
	nghe
	
	"câu
	không bị dơ áo.
	
	Thiếu con vật gì --
	trẻ chơi xếp cái bàn
	hình đúng màu bỏ

	
	chuyện thỏ ngoan"
	- Cho một bạn làm
	> Cô
	cho
	trẻ
	tìm
	*
	Cho
	trẻ
	xem
	vào lọ.
	
	
	

	
	*
	Trò
	chơi
	phản
	cho các bạn xem.
	hình
	con
	vật
	còn
	tranh các con vật:
	*
	Trò
	chơi
	âm

	
	
	
	
	
	
	thiếu lắp vào
	
	
	
	
	
	

	
	ánh   sinh   hoạt->
	* Tạo hình: Cô cho
	
	
	con gà, con vịt, con
	nhạc-->Chơi
	
	với

	
	
	
	*
	Trò
	chơi
	âm
	
	
	
	

	
	Cho bé ăn
	
	
	
	trẻ tô màu
	
	
	
	
	
	mèo.
	
	
	
	các nhạc cụ phách

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	nhạc: Cho trẻ chơi
	
	
	
	
	
	tre, gáo dừa.
	
	

	
	*
	Trò
	chơi
	âm
	-
	Cô  kể  cho
	trẻ
	
	*
	Cô
	kể chuyện
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	với
	các
	nhạc
	cụ:
	
	
	
	-  Xem
	tranh
	các

	
	nhạc:  Cô
	cho
	bé
	nghe câu chuyện "
	phách tre, gáo dừa.
	cho
	trẻ nghe
	câu
	
	
	

	
	chơi với các nhạc
	
	
	chuyện:
	
	Thỏ
	con
	vật:  con
	gà,

	
	
	Thỏ ngoan"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	cụ gáo dừa, phách
	
	
	*
	Cho
	trẻ
	xem
	ngoan.
	
	
	con vịt,  con  mèo,

	
	tre.
	
	
	
	
	*
	Trò
	chơi
	âm
	truyện tranh, cô kể
	* Tạo hình --> cho
	con chó...
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	nhạc:
	Cho trẻ hát
	chuyện
	
	"Thỏ
	
	
	
	
	
	
	

	
	HĐNT:
	
	
	
	
	
	
	
	
	trẻ tô màu.
	
	*
	Tạo  hình-->
	cô

	
	
	
	
	
	những bài hát quen
	ngoan"
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	cho trẻ tô màu
	

	
	- TCDG: Kéo co
	thuộc
	ở góc
	âm
	
	
	
	
	
	
	HĐNT:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	* Tạo hình --> cho
	
	
	
	* Xếp hình -->Cô

	
	-  Luật
	chơi:  Chia
	nhạc.
	
	
	trẻ tô màu
	
	
	+ Quan sát cây sa
	

	
	trẻ làm 2 nhóm số
	HĐNT:
	
	
	
	
	kê
	
	
	
	
	cho
	trẻ chơi
	xếp

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	* Xếp  hình-->cho
	
	
	
	
	
	cái bàn.
	
	
	

	
	lượng
	bằng
	nhau,
	TCDG: Kéo co
	
	
	- Dẫn trẻ tới cây sa
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	trẻ
	chơi
	
	xếp
	cái
	
	
	
	
	
	
	

	
	nắm 2 đầu dây giữa
	
	
	
	
	
	
	
	
	HĐNT:
	
	
	

	
	
	-
	Chia
	trẻ  ra
	2
	bàn.
	
	
	
	
	kê Hỏi trẻ biết cây
	
	
	
	

	
	dây có vạch chuẩn,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	gì không?
	
	Chơi cát- nước.

	
	
	nhóm.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	khi kéo bên bị kéo
	
	
	
	HĐNT:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	- Cho trẻ xem và sờ
	+ Trò chơi cát: Cho

	
	qua   vạch
	chuẩn
	- Cho trẻ chơi 3 lần
	+TCVĐ:  Ô  tô  và
	
	

	
	
	
	
	
	thân, lá và trái sake
	trẻ
	in
	hình
	các

	
	trước sẽ thua.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	-  Chơi
	tự do:  bập
	chim
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	động vật biển như:

	
	Chơi
	tự do:
	
	cầu
	
	
	
	
	
	
	
	có gì?
	
	
	

	
	
	
	
	
	bênh, suối đá, ném
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	- Cách chơi: 01 cô
	
	
	
	sao biển, con cua,

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	trượt,
	bập
	
	bênh,
	vòng ...
	
	
	
	-
	Chơi
	tự do: cầu
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	và
	các
	bạn
	làm
	
	
	
	con
	cá.
	Cho
	trẻ

	
	ném vòng...
	
	
	
	
	
	
	chim sẻ, 01 cô làm
	trượt,
	bập   bênh,
	chơi
	xe
	trên
	cát

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ô tô. Chim sẻ đi tìm
	suối đá ném vòng,
	như: xe chở cát, xe

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	thức
	ăn,
	khi nghe
	xe chòi chân...
	
	ủi đất.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	tiếng còi xe ô tô thì
	
	
	
	
	
	+
	Trò  chơi
	nước:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	chim sẻ phải chạy
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Cho
	trẻ
	chơi
	đổ
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	thật
	nhanh
	nếu
	
	
	
	
	nước lên tháp nước

	
	
	
	
	
	
	
	
	không sẽ bị xe ô tô
	
	
	
	
	để nước từ từ chảy

	
	
	
	
	
	
	
	
	đụng trúng.
	
	
	
	
	
	xuống
	cho
	trẻ

	
	
	
	
	
	
	
	
	-  Cô
	và  trẻ
	cùng
	
	
	
	
	ngắm
	dòng
	chảy

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	của nước.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	chơi 3 lần.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	-  Chơi  tự  do:  xe
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	chòi
	chân,
	cầu
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	trượt, bập bênh...
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ĂN   NGỦ   VỆ
	-  Tập
	luyện
	nền
	-  Luyện
	một
	số
	-  Tập
	đi  vệ sinh
	-  Tập  luyện
	nền
	- - Luyện một số

	SINH
	nếp thói quen tốt
	thói quen tốt trong
	đúng
	nơi
	quy
	nếp
	thói
	quen
	tốt
	thói quen tốt trong

	
	trong ăn uống. --
	sinh hoạt: ăn chín,
	định.
	--> Tập
	trẻ
	trong  ăn
	uống.  --
	sinh hoạt: ăn chín,

	
	>Tập
	trẻ
	ngồi
	uống chín; rửa tay
	đi  vệ
	sinh  đúng
	> Tập  trẻ  ăn cơm
	uống chín; rửa tay

	
	ngay ngắn khi ăn
	trước
	khi ăn;
	lau
	nơi qui định
	
	không  đổ
	cơm  ra
	trước
	khi ăn;
	lau

	
	cơm
	
	
	mặt,
	lau
	miệng,
	
	
	
	bàn.
	
	
	
	mặt,
	lau
	miệng,

	
	
	
	
	uống nước sau khi
	
	
	
	
	
	
	
	uống nước sau khi

	
	
	
	
	ăn--> Tập cho trẻ
	
	
	
	
	
	
	
	ăn--> Tập
	
	trẻ

	
	
	
	
	uống nước sau khi
	
	
	
	
	
	
	
	trước khi ăn phải

	
	
	
	
	ăn cơm.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	rửa tay cho sạch.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	HOẠT   ĐỘNG
	- Nghe các bài thơ,
	Nghe
	hát
	các
	bài
	Chơi các trò chơi:
	-  Nghe
	các
	bài
	Chơi các trò chơi:

	CHIỀU
	đồng dao, ca dao,
	hát:  Một
	con
	vịt,
	con  thỏ,  chi
	chi
	thơ, đồng dao, ca
	cá
	vàng,
	chi
	chi

	
	hò vè, câu đố, bài
	con gà trống...
	
	chành
	chành,  cá
	dao, hò vè, câu đố,
	chành
	chành,
	con

	
	hát và truyện ngắn-
	
	
	
	
	vàng...
	
	bài hát và truyện
	thỏ...
	
	
	

	
	> Cô
	và  trẻ
	cùng
	
	
	
	
	-  Trả
	trẻ  và
	trao
	ngắn--> Cho
	trẻ
	Trả trẻ và trao đổi

	
	đọc  thơ:  Chú  gà
	
	
	
	
	
	
	
	nghe
	các
	bài
	hát
	

	
	
	
	
	
	
	đổi với phụ huynh
	
	
	
	
	với
	phụ
	huynh

	
	con, chi chi chành
	
	
	
	
	
	con
	gà  trống,
	là
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	tình hình sức khoẻ
	
	
	
	tình hình sức khoẻ

	
	chành ...
	
	
	
	
	
	
	con mèo...
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	của trẻ
	
	
	
	của trẻ.
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· Trả trẻ và trao đổi với phụ huynh tình hình sức khoẻ của trẻ.
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TUẦN 02 - THÁNG 11/2024 (11/11/2024 – 15/11/2024)

	HÌNH THỨC
	THỨ HAI
	THỨ BA
	
	THỨ TƯ
	
	THỨ NĂM
	
	THỨ SÁU

	
	
	11/11/2024
	12/11/2024
	
	13/11/2024
	
	14/11/2024
	
	15/11/2024

	
	
	
	
	
	
	

	ĐÓN TRẺ
	-  Phát  âm  các  âm
	- Trẻ chào hỏi trò
	
	- Thực hiện một số
	- Nghe và nhận biết
	-  Thực  hiện  yêu

	
	
	khác nhau. --> Cho
	chuyện với bạn bè,
	
	hành vi văn hóa và
	âm thanh của một
	cầu đơn giản của

	
	
	trẻ  phát ra  các  âm
	ngườilớn.--
	
	giao tiếp: chào tạm
	số đồ vật, tiếng kêu
	giáo viên --> Yêu

	
	
	thanh khác nhau.
	> Giáo dục trẻ khi
	
	biệt--> Cô
	trò
	của một số con vật
	cầu trẻ lấy đồ chơi

	
	
	
	đến lớp phải chào
	
	chuyện
	
	với
	quen
	thuộc
	---
	giúp cô

	
	
	
	cô, ba mẹ.
	
	trẻ để trẻ
	khi
	đến
	> Cho trẻ nghe và
	

	
	
	
	
	
	lớp  phải
	chào
	cô,
	nhận biết tiếng kêu
	

	
	
	
	
	
	ba mẹ.
	
	
	của một số con vật
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	quen
	thuộc
	như:
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	con chó, con mèo,
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	con gà trống,
	con
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	vịt.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	THỂ
	DỤC
	* Thể dục sáng:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SÁNG
	
	- Hô hấp: tập hít vào, thở ra.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- Tay: đưa sang ngang
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- Lưng, bụng, lườn: Vặn người sang 2 bên
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- Chân: Ngồi xuống, đứng lên
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- Bật tại chỗ.
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	GIỜ HỌC
	GH  1:  Nhận  thức:
	GH 1:
	
	
	GH 1:
	
	
	GH 1:
	
	
	GH 1: Nhận thức:

	
	
	Nhận biết con vịt
	Kỹ năng: Xếp cái
	Ngôn   ngữ:
	Kể
	TM: Nghe hát rửa
	Nhận   biết   phía

	
	
	GH 2:
	
	
	ghế
	
	
	chuyện  thỏ  ngoan
	mặt như mèo
	
	dưới của bản thân

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Làm bài tập trang 8
	GH 2:
	
	
	(T2)
	
	
	GH
	
	2:
	GH 2:
	

	
	
	KH&XH
	
	
	Ôn nhận biết hình
	GH 2:
	
	
	TH: vẽ nét xiên
	
	Làm bài tập trang

	
	
	
	
	
	
	tròn.
	
	
	KN: tháo lắp vòng
	
	
	
	toán.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CHƠI
	TRONG
	HĐ GÓC:
	
	HĐ GÓC:
	
	HĐ GÓC:
	
	HĐ GÓC:
	
	HĐ GÓC:
	

	LỚP
	
	Trẻ biết
	thực
	hiện
	Trẻ biết
	thực
	Trẻ thực hiện đúng
	Trẻ thực hiện đúng
	Trẻ thực hiện đúng

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	HOẠT
	ĐỘNG
	các hành động chơi
	hiện đúng các hành
	các hành động chơi
	các hành động chơi
	các hành động chơi

	NGOÀI TRỜI
	với đồ chơi,
	chơi
	động chơi với từng
	với
	từng
	loại
	trò
	với  từng  loại
	trò
	với
	từng  loại  trò

	
	
	mô phỏng nhiều nội
	loại trò chơi
	
	chơi:
	
	
	chơi:
	
	
	chơi:
	

	
	
	dung:
	
	
	*  Trò
	chơi
	xây
	*
	Trò
	chơi
	có
	*Trò
	chơi
	âm
	* Trò chơi có luật:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	*Trò
	chơi
	có
	dựng: xếp cái ghế -
	luật: Gọi
	tên
	các
	nhạc-> cho trẻ hát
	Tìm đúng hình ---

	
	
	luật: Phía
	trên-->
	> cho
	trẻ  đến  kệ
	con vật bị khuyết--
	các bài hát con gà
	> gợi   ý
	trẻ tìm

	
	
	Trẻ
	nhận biết
	phía
	lấy gỗ xếp cái ghế
	> Cô gợi ý cho trẻ
	trống, một con vịt,
	đúng hình gắn lên

	
	
	trên của đồ vật
	
	- Cô kể chuyện cho
	gọi tên các con vật
	...
	
	
	bảng.
	

	
	
	*   Tạo   hình-->Cô
	trẻ nghe
	câu
	bị khuyết
	
	
	* Trò chơi có luật-
	* Tạo hình-> Cho

	
	
	cho trẻ tô màu.
	
	chuyện:
	Thỏ
	* Tạo hình -> Cho
	> Tìm đúng màu---
	bé tô màu.
	

	
	
	-
	Cho
	trẻ xem
	ngoan.
	
	
	bé tô màu
	
	
	> Cô
	cho  trẻ lấy
	-
	Nghe
	cô

	
	
	truyện
	tranh
	cô
	* Tạo hình -> Cho
	-
	Nghe
	cô
	hình đúng màu gắn
	kể chuyện
	"Thỏ

	
	
	kể chuyện   "
	Thỏ
	trẻ tô màu
	
	kể chuyện"Thỏ
	lên.
	
	
	ngoan."
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ngoan".
	
	
	- Cho trẻ xem tranh
	ngoan"
	
	
	- Chơi với các nhạc
	- Cho trẻ xem tranh

	
	
	* Âm nhạc --> Cho
	các con vật: con gà
	- Cho trẻ xem tranh
	cụ: phách tre, gáo
	các
	con  vật:  con

	
	
	trẻ  hát các  bài hát
	trống,
	con
	mèo,
	các
	con
	vật:  con
	dừa.
	
	
	thỏ, con mèo, con

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	một con vịt, con gà
	con vịt, con thỏ...
	gà,
	con
	vịt,
	con
	
	
	
	gà, con vịt.
	

	
	
	trống.
	
	
	HĐNT:
	
	mèo, con chó...
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	HĐNT:
	
	
	
	+TCDG: Kéo co
	*Xếp
	hình
	->Cô
	*  Trò
	chơi  phản
	* Âm nhạc -> Cô

	
	+
	Quan
	sát
	sân
	- Chia trẻ ra 2 đội.
	cho bé chơi xếp cái
	ánh
	sinh
	hoạt->
	cho bé chơi với các

	
	
	
	
	
	
	bàn, cái ghế.
	
	Chơi cho bé ăn.
	nhạc
	cụ
	gáo  dừa,

	
	trường:
	Các
	con
	- Cho trẻ chơi 3 lần
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	phách tre.
	

	
	xem sân trường của
	
	* Âm nhạc -> Cô
	* Xếp hình-> Cho
	
	

	
	mình có gì?
	
	-  Chơi  tự do: cầu
	cho bé chơi với các
	trẻ
	chơi  xếp  cái
	HĐNT:
	
	

	
	-
	Cô giới
	thiệu
	lại
	trượt, bập bênh, xe
	nhạc
	cụ
	gáo
	dừa,
	bàn, cái ghế
	
	Chơi cát- nước.

	
	
	
	
	
	chòi chân...
	phách tre.
	
	
	
	
	
	

	
	các trò chơi trên sân
	
	
	
	
	* Tạo hình-> Cho
	+ Trò chơi cát: Cho

	
	
	
	
	HĐNT:
	
	
	
	

	
	trường cho trẻ nghe.
	
	
	
	
	
	trẻ tô màu.
	
	trẻ
	in
	hình
	các

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	-Chơi
	tự do:
	bập
	
	
	- TCDG: Kéo co
	HĐNT:
	
	động vật biển như:

	
	bênh, suối đá...
	
	
	
	- Chia trẻ ra 2 đội.
	+TCVĐ:  Ô
	tô  và
	sao biển, con cua,

	
	
	
	
	
	
	
	
	- Cho trẻ chơi 3 lần
	chim sẻ
	
	
	con
	cá.
	Cho
	trẻ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	chơi  xe  trên  cát

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-  Chơi
	tự do:  cầu
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	- Chơi
	tự do: cầu
	
	
	như: xe chở cát, xe

	
	
	
	
	
	
	
	
	trượt, bập bênh, xe
	trượt,
	bập
	bênh,
	ủi đất.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	chòi chân...
	
	suối
	đá,  ném  túi
	+  Trò  chơi  nước:

	
	
	
	
	
	
	
	
	.
	
	
	
	cát, ...
	
	
	Cho
	trẻ
	chơi
	đổ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	nước lên tháp nước

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	để nước từ từ chảy

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	xuống
	cho
	trẻ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ngắm  dòng  chảy

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	của nước.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ĂN  NGỦ  VỆ
	- Luyện một số thói
	-  Tập
	luyện  nền
	-  Luyện
	một  số
	-  Tập
	đi
	vệ sinh
	-  Tập  luyện  nền

	SINH
	quen tốt trong sinh
	nếp thói quen tốt
	thói quen tốt trong
	đúng nơi quy định.
	nếp thói quen tốt

	
	hoạt: rửa tay trước
	trong ăn uống. --
	sinh hoạt: rửa tay
	-->Tập  cho  trẻ  đi
	trong  ăn  uống--

	
	khi ănGiáo dục để
	> Tập
	trẻ  khi  ăn
	trước
	khi  ăn.  --
	vệ  sinh  đúng  nơi
	> Giáo dục trẻ khi

	
	trẻ biết được trước
	không
	đùa  giỡn,
	> Tập cho  trẻ  có
	qui định.
	
	ăn cơm không đổ

	
	khi ăn thì phải rửa
	nói chuyện.
	thói quen rửa tay
	
	
	
	
	cơm ra bàn.
	

	
	tay sạch sẽ.
	
	
	
	trước khi ăn.
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	HOẠT   ĐỘNG
	Chơi
	các
	trò
	chơi:
	Nghe hát các bài
	- Nghe các bài thơ,
	- Thực hiện yêu
	Chơi các trò chơi:

	CHIỀU
	cá  vàng,
	chi
	chi
	hát
	nhà  trẻ:  Rửa
	đồng dao, ca dao,
	cầu đơn giản của
	cá  vàng,  chi  chi

	
	chành
	chành,
	con
	mặt như mèo, một
	hò vè, câu đố, bài
	giáo viên---> Yêu
	chành chành, con

	
	thỏ...
	
	
	
	con vịt...- Trả trẻ
	hát và truyện ngắn-
	cầu
	trẻ
	khi
	chơi
	thỏ...

	
	- Trả trẻ và trao đổi
	và
	trao  đổi
	với
	-> Cô  kể
	chuyện
	phải
	cất
	đồ
	chơi
	

	
	với phụ huynh tình
	phụ
	huynh
	tình
	cho  trẻ  nghe  câu
	đúng nơi qui định
	

	
	hình  sức
	khỏe  của
	hình sức khỏe của
	chuyện Thỏ ngoan.
	
	
	
	
	

	
	
	
	trẻ.
	
	
	- Cô đọc
	thơ  cho
	
	
	
	
	

	
	trẻ.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	trẻ nghe bài chú gà
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	con.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	- Trả trẻ và trao đổi
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	với phụ huynh tình
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	hình sức khỏe của
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	trẻ.
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TUẦN 03 - THÁNG 11/2024 (18/11/2024 – 22/11/2024)

	HÌNH THỨC
	THỨ HAI
	
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	
	
	18/11/2024
	
	19/11/2024
	20/11/2024
	
	21/11/2024
	22/11/2024

	
	
	
	
	
	

	ĐÓN TRẺ
	- Thực hiện một số
	-  Trẻ  chào  hỏi  trò
	- Nghe các bài thơ,
	- Nghe  và  nhận
	-  Thực  hiện  một

	
	
	hành vi văn hóa và
	chuyện.
	đồng
	dao,  ca
	dao,
	tiếng
	kêu
	của
	số hành vi văn hóa

	
	
	giao tiếp: chào
	tạm
	-Trò chuyện với trẻ
	hò vè, câu đố, bài
	một
	số  con  vật
	và giao tiếp: chào

	
	
	biệt--> Cô
	trò
	khi  gặp  người  lớn
	hát và truyện ngắn
	quen
	thuộc.
	tạm biệt

	
	
	chuyện  với  trẻ
	khi
	phải biết chào hỏi.
	- Cho trẻ nghe các
	- Cho trẻ nghe và
	- Cô  trò  chuyện

	
	
	đến lớp phải chào cô,
	
	bài thơ, đồng dao:
	nhận
	biết
	tiếng
	với trẻ khi đến lớp

	
	
	ba mẹ.
	
	
	Tập tầm vông, kéo
	kêu của: con gà,
	phải  chào  cô,  ba

	
	
	
	
	
	cưa lừa xẻ...
	
	con
	vịt,
	con
	mẹ.

	
	
	
	
	
	
	
	
	mèo...
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	THỂ
	DỤC
	* Thể dục sáng:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SÁNG
	
	- Hô hấp: tập hít vào, thở ra.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- Tay: đưa sang ngang
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- Lưng, bụng, lườn: Vặn người sang 2 bên
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- Chân: Ngồi xuống, đứng lên
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- Bật tại chỗ.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	GIỜ HỌC
	GH  1:  Nhận  thức:
	GH 1: VĐCB - Bật
	GH
	1:   TM:
	xé
	GH
	1:
	Ngôn
	GH 1: Nhận thức:

	
	
	Phân biệt con gà, con
	qua vạch kẻ.
	ngang
	
	ngữ:
	Thơ
	con
	Phân   biệt   phía

	
	
	vịt.
	
	GH 2:
	GH 2:
	
	cua
	
	
	trên,  phía  dưới.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	GH  2:  TM:  Dạy

	
	
	GH 2: VĐTN- Con
	Ôn  nhận biết  phía
	Làm bài tập vẽ nét
	GH 2:  Lồng
	

	
	
	
	
	
	
	hát  rửa  mặt  như

	
	
	gà trống.
	
	trên, phía dưới
	xiên
	
	
	hộp.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	mèo.
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CHƠI TRONG LỚP

HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI



	Trẻ biết
	thực
	hiện
	HĐ GÓC:
	
	HĐ GÓC:
	
	
	Trẻ thực
	hiện
	HĐ GÓC:
	
	

	các hành động chơi
	Trẻ thực
	hiện
	đúng
	Trẻ biết  thực
	hiện
	đúng
	các
	hành
	Trẻ thực
	
	hiện

	với đồ chơi, chơi mô
	các hành động chơi
	các hành động chơi
	động
	chơi
	với
	đúng
	
	các
	hành

	phỏng
	nhiều
	nội
	với
	từng
	loại  trò
	với
	đồ chơi,
	chơi
	từng
	loại
	trò
	động
	
	chơi
	
	với

	dung:
	
	
	
	
	chơi:
	
	
	mô
	phỏng
	nhiều
	chơi:
	
	
	từng
	
	loại
	
	trò

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	* Trò chơi phản ánh
	* Trò chơi có luật:
	nội dung:
	
	
	
	*
	Trò
	chơi  có
	chơi:
	
	
	
	

	sinh
	hoạt:
	Khám
	-Tìm   đúng
	hình--
	* TC giả bộ: Khám
	luật: Gọi tên con
	*
	Trò
	chơi
	có

	bệnh bằng ống nghe-
	
	
	
	vật  bị
	khuyết---
	
	
	
	

	-> cô hướng dẫn trẻ
	> gợi ý trẻ tìm đúng
	bệnh
	bằng
	
	ống
	> Cô
	gợi  ý  trẻ
	luật: Tìm
	đúng

	
	
	nghe---> Cô
	gợi  ý
	
	
	màu---> gợi
	
	ý

	
	hình bỏ vào lọ.
	
	
	
	
	
	
	

	cách
	khám
	
	bệnh
	
	
	
	nói tên con vật bị
	
	
	

	bằng ống nghe: Đeo
	* Trò chơi phản ánh
	cho
	trẻ  đến
	góc
	khuyết
	
	trẻ tìm hình đúng

	
	
	chơi và cô quan sát.
	
	
	màu bỏ vào lọ.

	ống nghe vào lỗ tay
	sinh hoạt: Đút cho bé
	
	
	
	
	
	

	
	
	* Trò chơi có luật-
	* Trò chơi phản
	*
	Trò
	chơi
	phản

	và cầm ống nghe để
	ăn,
	khám bệnh cho
	
	
	
	
	
	

	vào ngực của búp bê.
	bé bằng ống nghe
	>  Tìm  đúng
	màu
	ánh sinh hoạt ->
	ánh
	sinh
	hoạt:

	
	
	xanh, đỏ, vàng.
	Đeo xây cho bé
	khám
	
	bệnh
	bằng

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Cho một bạn chơi
	* Tạo hình -> Cô cho
	
	và
	cho  bé
	ăn,
	
	
	
	

	
	
	* Tạo hình-> Cho
	
	
	
	ống nghe.
	
	

	mẫu  cho
	các
	bạn
	bé tô màu.
	
	
	khám
	bệnh
	cho
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	trẻ tô màu.
	
	
	
	
	
	
	* Tạo hình -> Cô

	xem.
	
	
	
	
	HĐNT:
	
	
	
	
	
	
	bé
	bằng
	ống
	

	* Tạo  hình ->  Cho
	
	
	
	-  Cô  cho
	trẻ xem
	nghe
	
	
	cho bé tô màu.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	+TCDG: Kéo co
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	tranh các
	con
	vật:
	* Tạo hình-> Cô
	HĐNT:
	
	

	trẻ chơi tô màu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	*  Âm
	nhạc->
	Cho
	- Chia trẻ ra 2 đội.
	con thỏ, con mèo,
	cho bé tô màu.
	Chơi cát- nước.

	
	
	
	
	con gà trống...
	
	
	

	trẻ hát những bài hát
	- Cho trẻ chơi 3 lần
	
	
	HĐNT:
	
	+
	Trò
	chơi
	
	cát:

	
	
	* Âm nhạc -> Cô
	
	
	
	
	
	
	

	quen thuộc ở góc âm
	-
	Chơi
	tự do: cầu
	
	TCVĐ: Ô tô và
	Cho
	trẻ  in
	
	hình

	
	
	
	
	cho
	trẻ chơi
	với
	
	
	
	
	

	nhạc: búp bê, con gà
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	trượt, bập bênh, xe
	gáo dừa, phách tre,
	chim sẻ
	
	các động vật biển

	trống...
	
	
	
	chòi chân...
	
	
	
	
	
	
	như: sao biển, con

	
	
	
	
	
	
	xúc xắc....
	
	
	
	- Cô và trẻ cùng
	

	*  Xếp
	hình
	->  Cô
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	cua, con cá. Cho

	cho trẻ chơi xếp cái
	
	
	
	
	HĐNT:
	
	
	
	chơi 3 lần.
	
	trẻ chơi xe trên cát

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	bàn, cái ghế.
	
	
	
	
	
	
	TCVĐ:  Ô
	tô
	và
	
	
	
	
	như:  xe  chở
	cát,

	HĐNT:
	
	
	
	
	
	
	
	chim sẻ
	
	
	
	
	
	
	
	xe ủi đất.
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	- Quan sát cây sa kê
	
	
	
	-  Cô  và  trẻ  cùng
	- Chơi tự do: xe
	+ Trò chơi nước:

	
	- Dẫn trẻ tới cây sa
	
	
	
	chơi 3 lần.
	
	chòi  chân,
	cầu
	Cho
	trẻ
	chơi đổ

	
	
	
	
	
	
	
	
	trượt, bập bênh...
	nước
	lên
	tháp

	
	kê Hỏi trẻ biết cây gì
	
	
	
	-  Chơi  tự  do:  xe
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	nước để nước từ

	
	không?
	
	
	
	
	
	chòi
	chân,
	cầu
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	từ
	chảy
	xuống

	
	- Cho trẻ xem và sờ
	
	
	
	trượt, bập bênh...
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	cho
	
	trẻ
	
	ngắm

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	thân, lá và trái sake
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	dòng
	chảy
	của

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	-Trò chơi tự do: bập
	
	
	
	
	
	
	
	
	nước. Chơi đong

	
	bênh,  xe
	đạp,
	suối
	
	
	
	
	
	
	
	
	nước.
	
	
	
	

	
	đá…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	ĂN  NGỦ  VỆ
	- Luyện một số thói
	- Tập luyện nền nếp
	-  Luyện  một
	số
	- Tập luyện nền
	-  Luyện  một
	số

	SINH
	quen tốt
	trong
	sinh
	thói  quen  tốt
	trong
	thói quen tốt trong
	nếp thói quen tốt
	thói quen tốt trong

	
	hoạt: ăn chín,
	uống
	ăn uống. -> Tập cho
	sinh hoạt: ăn chín,
	trong ăn uống. --
	sinh hoạt: ăn chín,

	
	chín;  rửa
	tay
	trước
	trẻ thói quen khi ăn
	uống chín; rửa tay
	>Tập cho trẻ ăn
	uống chín; rửa tay

	
	khi ăn --> Tập trẻ ăn
	cơm
	không
	nói
	trước
	khi
	ăn--
	cơm  không
	đổ
	trước
	khi
	ăn--

	
	cơm xong phải uống
	chuyện.
	
	
	> Nhắc nhở trẻ khi
	cơm ra bàn.
	
	> Tập
	
	cho
	trẻ

	
	nước
	
	
	
	
	
	ăn xong phải uống
	
	
	trước khi ăn phải

	
	
	
	
	
	
	
	nước.
	
	
	
	
	rửa tay.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	HOẠT   ĐỘNG
	Cô cho trẻ chơi các
	-   Sờ
	nắn,
	nhìn,
	Nghe
	hát  các  bài
	- Nghe các bài
	Chơi các trò chơi:

	CHIỀU
	trò chơi: con cá vàng
	ngửi... đồ vật, hoa,
	hát  nhà  trẻ:
	Rửa
	thơ,  đồng  dao,
	con thỏ,
	kéo
	cưa

	
	bơi,  chi
	chi  chành
	quả để nhận biết đặc
	mặt như mèo, con
	ca  dao,  hò
	vè,
	lừa xẻ, bóng bay

	
	chành,
	tập
	tầm
	điểm. --> Cho trẻ sờ
	gà trống...
	
	câu đố, bài hát
	xanh...
	
	
	

	
	vông...
	
	
	nắn đồ vật và đoán
	-Trả
	trẻ  và
	trao
	và truyện ngắn-
	-Trả trẻ vào trao

	
	
	
	
	xem bên trong là đồ
	
	
	
	-> Cô
	
	

	
	- Trả trẻ và trao đổi
	
	đổi với phụ huynh
	
	
	đổi
	
	với
	phụ

	
	
	vật gì?
	
	
	
	kể chuyện
	cho
	
	
	
	

	
	với phụ huynh tình
	
	
	
	tình hình sức khoẻ
	
	
	huynh
	về
	tình

	
	
	
	
	
	
	trẻ nghe:
	
	
	
	

	
	hình sức
	khoẻ
	của
	
	
	
	trẻ.
	
	
	
	
	hình
	sức
	khoẻ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thỏ con  không
	
	
	

	
	trẻ.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	của trẻ.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	vâng lời
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TUẦN 04 - THÁNG 11/2024 (25/11/2024 – 29/11/2024)

	HÌNH THỨC
	THỨ HAI
	THỨ BA
	
	
	THỨ TƯ
	
	THỨ NĂM
	
	THỨ SÁU

	
	
	25/15/2024
	26/11/2024
	
	
	27/11/2024
	
	28/11/2024
	
	29/11/2024

	
	
	
	
	
	
	
	

	ĐÓN TRẺ
	- Nghe và nhận biết
	-  Trẻ  chào  hỏi  trò
	-  Quan
	tâm
	đến
	- Phát âm các âm
	- Thực hiện một

	
	
	âm thanh của một số
	chuyện.
	--> trò
	các
	vật
	nuôi,
	bắt
	khác
	nhau.
	--
	số  hành  vi  văn

	
	
	đồ vật, tiếng kêu của
	chuyện với trẻ khi có
	chước  tiếng
	kêu,
	> Tập cho trẻ phát
	hóa và giao tiếp:

	
	
	một số con vật quen
	cô đến lớp phải biết
	gọi.
	--> Cho
	trẻ
	âm
	với  các
	âm
	chào
	tạm
	biệt--

	
	
	thuộc.  --> Cho  trẻ
	chào cô.
	
	
	bắt
	chước  tiếng
	khác nhau.
	
	> Cô trò chuyện

	
	
	nghe và nhận biết âm
	
	
	
	
	kêu và gọi tên các
	
	
	
	với trẻ để trẻ biết

	
	
	thanh của một số đồ
	
	
	
	
	con vật.
	
	
	
	
	
	khi
	đến  lớp  là

	
	
	vật và tiếng kêu các
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	phải chào cô, ba

	
	
	con vật như: con gà,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	mẹ.
	
	

	
	
	con vịt, con mèo...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	THỂ
	DỤC
	* Thể dục sáng:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SÁNG
	
	- Hô hấp: tập hít vào, thở ra.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- Tay: đưa sang ngang
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- Lưng, bụng, lườn: Vặn người sang 2 bên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- Chân: Ngồi xuống, đứng lên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- Bật tại chỗ.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	GIỜ HỌC
	GH  1:  Nhận  thức:
	GH 1: Thể chất: Bật
	DH 1: TCKNXH-
	GH 1: Thơ – Con
	GH   1:   Nhận

	
	
	Nhận biết con mèo
	qua
	vạch
	kẻ
	TM: Nặn lăn dài.
	cua.
	
	
	thức:  Phân  biệt

	
	
	GH 2:
	GH 2:
	xen
	kẻ
	Xâu
	GH 2: Lồng hộp.
	
	
	
	màu
	xanh,
	màu

	
	
	Làm bài tập trang 11.
	vòng
	
	
	màu
	
	
	
	
	
	
	
	đỏ,
	màu
	vàng.

	
	
	
	xanh, vàng
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	GH
	
	2:
	GH
	2:Làm
	bài

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	TM:  VĐTN
	rửa
	tập
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	mặt như mèo
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CHƠI
	TRONG
	HĐ GÓC :
	
	HĐ GÓC:
	
	
	HĐ Góc
	
	
	HĐ GÓC:
	
	HĐ GÓC:
	

	LỚP
	
	Trẻ biết
	thực
	hiện
	Trẻ thực  hiện
	đúng
	Trẻ thực
	hiện
	Trẻ thực
	hiện
	Trẻ thực
	hiện

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	HOẠT
	ĐỘNG
	các hành động chơi
	các hành động chơi
	đúng
	các
	hành
	đúng
	các hành
	đúng
	
	các hành

	NGOÀI TRỜI
	với đồ chơi, chơi mô
	với
	từng
	loại
	động
	chơi
	với
	động
	chơi
	với
	động
	chơi
	với

	
	
	phỏng
	nhiều
	nội
	trò chơi:
	
	
	từng
	loại
	trò
	từng
	loại
	trò
	từng
	
	loại
	trò

	
	
	dung:
	
	
	* Tạo  hình ->  Cho
	chơi:
	
	
	
	chơi:
	
	
	chơi:
	
	
	

	
	
	*TC giả bộ:  Khám
	trẻ nặn đôi đũa, con
	*
	Trò
	chơi
	có
	* Trò chơi có luật-
	* Trò chơi có luật

	
	
	bệnh bằng ống nghe-
	giun, cây viết.
	
	luật: Thiếu
	con
	> Thiếu con vật gì
	-> Tìm
	
	đúng

	
	
	--> cô gợi ý trẻ đến
	*Trò
	chơi
	có
	luật-
	vật
	gì
	---> gợi
	ý
	---> gợi
	ý  trẻ tìm
	màu---> gợi
	ý

	
	
	góc
	chơi  trò
	chơi
	> Gọi tên các con vật
	trẻ tìm
	hình
	các
	hình các con vật bị
	trẻ tìm
	hình\đúng

	
	
	"Khám
	bệnh
	bằng
	bị khuyết ---> gợi ý
	con  vật  bị
	thiếu
	thiếu lắp vào.
	
	màu
	xanh,
	đỏ,

	
	
	ống nghe"
	
	trẻ tìm hình các con
	lắp vào.
	
	
	* Xếp hình-> Cho
	vàng bỏ vào lọ.

	
	
	- Cho trẻ xem truyện
	vật bị khuyết và nói
	* Trò chơi giả bộ-
	trẻ  chơi  xếp
	cái
	* Tạo hình -> Cho

	
	
	tranh
	"
	Thỏ
	con
	tên các con vật đó.
	> Đeo xây và cho
	bàn, cái ghế.
	
	trẻ chơi tô màu.

	
	
	không vâng lời"
	* Trò chơi giả bộ->
	bé ăn, khám bệnh
	* Trò chơi giả bộ-
	-   Cho
	trẻ xem

	
	
	* Âm nhạc -> Cho
	Cho
	bé  ăn,
	Khám
	cho  bé  bằng ống
	> Khám bệnh cho
	truyện tranh: Thỏ

	
	
	trẻ hát những bài hát
	bệnh
	cho
	bé
	bằng
	nghe.
	
	
	
	bé bằng ống nghe.
	con
	không
	vâng

	
	
	quen thuộc ở góc âm
	ống nghe.
	
	
	* Tạo hình-> Cô
	* Tạo  hình->  Cô
	lời.
	
	
	

	
	
	nhạc: con gà trống,
	* Âm nhạc-> Cho trẻ
	cho bé tô màu.
	
	cho bé tô màu.
	* Âm nhạc-> Cho

	
	
	búp bê...
	
	
	hát bài con gà trống,
	-  Cho
	trẻ
	xem
	HĐNT:
	
	trẻ hát những bài

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	* Trò chơi có luật->
	một con vịt, ...
	
	tranh truyện" Thỏ
	
	
	hát
	quen
	thuộc

	
	
	
	
	
	
	- TCVĐ: Ô tô và
	
	
	

	
	
	Tìm đúng màu xanh,
	HĐNT:
	
	
	con  không
	vâng
	
	ở góc  âm
	nhạc:

	
	
	đỏ, vàng.
	
	
	
	
	lời".
	
	
	
	chim sẻ
	
	
	Con gà trống, rửa

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	-TCDG:
	Chuyền
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	HĐNT:
	
	
	
	
	
	mặt như mèo...

	
	
	
	
	
	
	bóng
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	* Xếp hình-> Cô cho
	* Luật chơi: các bạn
	- Quan sát cây hoa
	- Chơi tự do: bập
	*  Trò  chơi
	xây

	
	trẻ chơi xếp cái bàn,
	nối
	đuôi  nhau  đưa
	nguyệt quế.
	bênh, cầu trượt, xe
	dựng->  Cô  cho

	
	cái ghế.
	
	tay
	lên  cao  chuyền
	-  Cô
	dẫn
	trẻ  tới
	chòi chân, ...
	trẻ chơi xâu vòng.

	
	HĐNT:
	
	bóng nếu ai làm rớt
	cây
	hoa
	nguyệt
	
	HĐNT:
	

	
	-TCDG:
	Chuyền
	bóng thì sẽ thua.
	quế.
	
	
	
	Chơi cát- nước.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	- Cho trẻ chơi 2-3 lần
	
	
	
	
	

	
	bóng qua đầu
	
	- Cho trẻ quan sát
	
	+  Trò
	chơi
	cát:

	
	
	
	
	-  Chơi  tự do:  bập
	thân, lá và hoa.
	
	
	
	

	
	* Luật chơi: các bạn
	
	
	
	Cho
	trẻ
	in
	hình

	
	nối
	đuôi
	nhau  đưa
	bênh, cầu trượt, suối
	- Chơi tự do: bập
	
	các động vật biển

	
	tay
	lên  cao  chuyền
	đá.
	
	bênh,
	cầu
	trượt,
	
	như: sao biển, con

	
	bóng nếu ai làm rớt
	
	
	suối
	đá,  ném  túi
	
	cua, con cá. Cho

	
	bóng thì sẽ thua.
	
	
	cát...
	
	
	
	trẻ chơi xe trên cát

	
	- Cho trẻ chơi 2-3 lần
	
	
	
	
	
	
	như:  xe
	chở  cát,

	
	
	
	
	
	
	
	
	xe ủi đất.
	

	
	-  Chơi
	tự do:  bập
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+ Trò chơi nước:

	
	bênh, cầu trượt, suối
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Cho
	trẻ
	chơi  đổ

	
	đá, ném túi cát...
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	nước
	lên
	tháp

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	nước để nước từ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	từ chảy xuống cho

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	trẻ
	ngắm
	dòng

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	chảy của nước.
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	ĂN  NGỦ  VỆ
	- Luyện một số thói
	- Tập luyện nền nếp
	-  Luyện
	một  số
	-  Luyện  một  số
	-  Tập
	luyện
	nền

	SINH
	quen tốt trong sinh
	thói quen tốt trong
	thói
	quen
	tốt
	thói quen tốt trong
	nếp thói quen tốt

	
	hoạt: ăn chín, uống
	ăn uống--> Tập cho
	trong
	sinh
	hoạt:
	sinh hoạt: ăn chín,
	trong
	ăn
	uống--

	
	chín; rửa tay trước
	trẻ khi ăn không nói
	ăn   chín,
	
	uống
	uống chín; rửa tay
	> Tập cho trẻ có

	
	khi ăn---> Giáo dục
	chuyện.
	chín;
	
	rửa
	tay
	trước
	khi
	ăn--
	thói quen khi múc

	
	trẻ khi ăn xong phải
	
	trước
	
	khi
	ăn--
	> Nhắc nhở trẻ sau
	cơm ăn không đổ

	
	uống nước.
	
	
	> Giáo
	dục
	cho
	khi ăn xong phải
	ra bàn.
	
	

	
	
	
	
	
	trẻ biết
	phải  rửa
	uống nước.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	tay trước khi ăn.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	HOẠT   ĐỘNG
	Cô cho trẻ chơi các
	Nghe hát các bài hát
	Cho trẻ  nghe bài
	- Tìm đồ vật vừa
	-  Quan  tâm
	đến

	CHIỀU
	trò chơi: con cá vàng
	nhà trẻ: Một con vịt,
	hát: Rửa mặt như
	mới
	cất
	giấu--
	các vật nuôi, bắt

	
	bơi,  chi
	chi
	chành
	con gà trống, rửa mặt
	mèo,
	
	một
	con
	> Cho
	trẻ  tìm đồ
	chước
	tiếng
	kêu,

	
	chành,
	tập
	tầm
	như mèo....
	vịt...
	
	
	
	
	chơi cô giấu xung
	gọi-->Cho trẻ bắt

	
	vông...
	
	
	
	Trả trẻ và trao đổi
	quanh lớp.
	
	chước
	tiếng
	kêu

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	của  các  con
	vật:

	
	Trả trẻ và trao đổi
	
	với
	phụ
	huynh
	- Trả trẻ và trao
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Con mèo, con gà

	
	với  phụ
	huynh  về
	
	tình
	hình
	sức
	đổi
	với
	phụ
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	trống, con chó.

	
	tình hình sức khoẻ
	
	khoẻ của trẻ
	
	huynh
	về
	sức
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	của trẻ.
	
	
	
	
	
	
	
	
	khoẻ của trẻ.
	- Trả trẻ và trao

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	đổi
	với
	
	phụ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	huynh
	về
	
	tình

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	hình
	sức
	khoẻ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	của trẻ.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


